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LỜI MỞ ĐẦU
1.  Lý do chọn đề tài:
Hệ thống ngân hàng là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế. Các
ngân hàng được ví von là trái tim của nền kinh tế, là nguồn mạch luôn chuyển, điều
tiết vốn cho nền kinh tế, muốn biết nền kinh tế của một quốc gia phát triển ở trình
độ nào thì chỉ cần nhìn vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng của quốc gia đó.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau hơn 50 năm hình thành và hơn 20 năm mở cửa
đã tạo được những bước phát triển đột phá với sự ra đời và hoạt động của các ngân
hàng đa dạng và hiệu quả. Các ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng có vốn
đầu tư nước ngoài, ngân hàng liên doanh… đã góp phần làm phong phú cho hoạt
động ngân hàng và có những thành công đáng kể.
Trong những năm gần đây, với sự định hướng rõ rệt, các ngân hàng thương
mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với xu hướng
quốc tế hóa, các ngân hàng thương mại cố phần không ngừng ra sức tìm kiếm các
đối tác nước ngoài có sức mạnh kinh tế và kinh nghiệm về ngành ngân hàng để đa
dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ của ngân hàng mình.
Cùng với việc các cam kết hội nhập WTO đã có hiệu lực và lộ trình tăng vốn
lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2015, các ngân hàng thưng mại Việt Nam đang thực sự
bước vào giai đoạn cạnh tranh mới quyết liệt hơn với nhiều định chế tài chính quốc
tế lớn ngay trên thị trường nội địa truyền thống của mình. Để có thể tồn tại và phát
triển bền vững, các ngân hàng thương mại, đặc biệt là ngân hàng doanh tại Việt
Nam phải nổ lực nâng cao năng lực cạnh tranh.Vì thực tế cho thấy, mặc dù các ngân
hàng liên doanh đã hình thành và đi vào hoạt động trong thời gian không hề ngắn
nhưng mức độ phổ biến vẫn còn rất hạn chế, một phần nguyên nhân là do số lượng
các chi nhánh và phòng giao dịch không được rộng khắp như các ngân hàng thương
mại cổ phần. Các ngân hàng liên doanh vẫn có một số đối tượng khách hàng nhất
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định từ các  ngân hàng là đối tác liên doanh, đây cũng là lợi thế cho các ngân hàng
liên doanh trong hoạt động của mình. Các nghiên cứu về nâng cao năng lực cạnh
tranh đã được thực hiện tại rất nhiều ngân hàng thương mại cổ phần nhằm tìm ra lợi
thế cạnh tranh cho các ngân hàng đó. Tuy nhiên, việc tìm hiểu dành cho các ngân
hàng liên doanh vẫn chưa được thực hiện. Do đó, việc tìm ra giải pháp nâng cao
năng lực cạnh tranh của các ngân hàng liên doanh là một vấn đề rất đáng quan tâm,
giải quyết được vấn đề này sẽ tạo ra thêm một nguồn lực để phát triển hệ thống
ngân hàng Việt Nam. Và đây cũng là lý do tôi chọn đề tài : “Nâng cao năng lực
cạnh tranh của các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam”
2. Mục tiêu nghiên cứu:
- Nắm vững về mặt lý luận về năng lực cạnh tranh của các NHTM.
- Khảo sát thực trạng hoạt động và mức độ cạnh tranh của các ngân hàng
thương mại Việt Nam hiện nay nhằm so sánh năng lực cạnh tranh giữa các
NHTMCP và NH liên doanh.
- Tìm ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NH liên doanh
trong bối cảnh nền kinh tế đang ngày một phát triển. Từ đó nâng cao năng lực hoạt
động của các ngân hàng Liên Doanh, khơi thông một kênh cung cấp vốn cho nền
kinh tế.
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu trọng yếu là các ngân hàng liên doanh đang hoạt động
tại Việt Nam.Các ngân hàng được nghiên cứu là ngân hàng liên doanh giữa một bên
là ngân hàng nước ngoài và một bên là ngân hàng Việt Nam có trụ sợ đặt tại Việt
Nam.
Trong quá trình phân tích đánh giá các chỉ tiêu thì cũng nghiên cứu đối
tượng là các ngân hàng Thương mại cổ phần để có cơ sở so sánh đánh giá với Ngân
hàng Liên Doanh
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4. Phương pháp  nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu:
Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá các số liệu đồng thời kết
hợp với phương pháp thống kê tổng hợp kết hợp với những lý luận khoa học để làm
rõ vấn đề quan tâm.
Dữ liệu để nghiên cứu chủ yếu là nguồn dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính
của các ngân hàng qua các năm
5. Kết cấu luận văn: luận văn gồm 3 chương
− CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VÀ
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG
− CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM
− CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM
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CHƯƠNG 1: TỔNG  QUAN VỀ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VÀ
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG
1.1 Tổng quan về ngân hàng liên doanh
1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại.
Có nhiều khái niệm khác nhau về ngân hàng thương mai:
- Theo “ Quản trị ngân hàng thương mại” của Peter Rose (2004) thì “ ngân
hàng thương mại là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ
tài chính đa dạng nhất, đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, các dịch vụ thanh toán và
thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kì tổ chức kinh doanh nào trong
nền kinh tế”.
- Theo điều 4 Luật các tổ chức tín dụng do Quốc hội khóa XII. Kỳ họp thứ 7
thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2010 thì “ ngân hàng thương mại là một loại hình
ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh
doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”.
- Luật này định nghĩa: “ tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một
số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng”. Vì vậy ta có thể hiểu tổ chức tín dụng
được thành lập để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung
nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán
khác.
Còn hoạt động ngân hàng theo Luật các tổ chức tín dụng là việc kinh doanh
cung ứng thường xuyên hoặc một số các nghiệp vụ như nhân tiền gửi, cấp tín dụng
và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản
Nếu xét về hoạt động kinh doanh thì Ngân hàng thương mại trực tiếp tiếp
xúc với các công ty, xí nghiệp, tổ chức, cá nhân bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết
kiệm rồi sử dụng vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung ứng các dịch vụ thanh toán
và dịch vụ ngân hàng cho chính các đối tượng trên.
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Tóm lại, ngân  hàng thương mại là tổ chức tín dụng nhận tiền gửi và cho vay
tiền, là nơi trực tiếp giao dịch với công chúng để nhận kí thác, cho vay và cung ứng
các dịch vụ tài chính.
1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
1.1.2.1Chức năng trung gian tài chính
Đây là chức năng đặc trưng và cơ bản của ngân hàng thương mại, góp phần
quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. NHTM huy động vốn nhàn rỗi của
các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế, cùng với vốn tự có và cơ sở nguồn vốn huy
động được, các ngân hàng sẽ cho vay để đáp ứng nhu cầu về vốn của nền kinh tế.
Như vậy, NHTM đã thực hiện được chức năng trung gian tài chính thông qua 2
nghiệp vụ: huy động vốn và cho vay. NHTM là chiếc cầu nối giao lưu giữa nơi cần
vốn và nơi có vốn.
1.1.2.2Chức năng trung gian thanh toán
Một trong những chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại trong
nền kinh tế là chức năng trung gian thanh toán. Thông quan chức năng trung gian
thanh toán của các ngân hàng thương mại làm giảm bớt áp lực thanh toán tiền mặt
trong nền kinh tế, nhờ đó cũng giúp cho việc quản lý nền kinh tế trở nên dễ dàng
hơn. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thanh toán sẽ mở tài khoản tại ngân hàng để
thực hiện việc thanh toán. Ngân hàng thực hiện các dịch vụ thanh toán theo yêu cầu
của khách hàng thông qua các phương tiện thanh toán như ủy nhiệm thu, ủy nhiệm
chi, cheque….
Với chức năng này, NHTM đã góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi, mua bán
hàng hòa, cung ứng dịch vụ giữa các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế diễn ra
nhanh chóng, thuận lợi, an toàn hơn và tiết kiệm chi phí. Đặc biệt trong thời đại
kinh tế quốc tế ngày nay, khi việc mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ không chỉ giới
hạn trong phạm vi quốc gia mà mở rộng ra phạm vi toàn cầu thì vai trò trung gian
thanh toán của ngân hàng càng được thể hiện mạnh mẽ và rõ nét.
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Chức năng trung  gian thanh toán của ngân hàng đã vô hình chung thúc đẩy
lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vốn, từ đó góp phần thúc đẩy kinh
tế phát triển.
1.1.2.3Cung ứng các dịch vụ khác
Ngoài 2 chức năng chính là trung gian tài chính và chức năng trung gian
thanh toán thì NHTM còn cung ứng các dịch vụ khác cho nền kinh tế như: cho thuê
két sắt, góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, tư vấn đầu tư tài chính,
kinh doanh ngoại hối, cung ứng các nghiệp vụ phóng ngừa rủi ro tiền tệ cho các
doanh nghiệp như SWAP, FORWARD, OPTION…
1.1.3 Ngân hàng liên doanh và đặc điểm của ngân hàng liên doanh
Theo định nghĩa tại điều 7 nghị định 22/2006/NĐ-CP thì “ ngân hàng liên
doanh là ngân hàng được thành lập tại Việt Nam, bằng vốn góp của Bên Việt Nam
(gồm một hoặc nhiều ngân hàng Việt Nam) và Bên nước ngoài (gồm một hoặc
nhiều ngân hàng nước ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Ngân hàng liên doanh
được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, là pháp nhân Việt
Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam”.
Ngân hàng liên doanh được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm
hữu hạn nhưng nó vẫn là một loại hình ngân hàng nên có đầy đủ các đặc diểm của
một ngân hàng thương mại.
NHTM là một doanh nghiệp đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ- tín
dụng. Các hoạt động của NHTM nhằm thúc đẩy và lưu chuyển các dòng tiền tệ
phục vụ cho việc giao dịch, thanh toán phát sinh hằng ngày trong nền kinh tế, đồng
thời thông qua các hoạt động huy động vốn và cho vay, các NHTM có khả năng tạo
tiền từ các nghiệp vụ kinh doanh của mình thông qua các công cụ lãi suất và tỉ giá.
Vì vậy, NHTM là một mắc xích góp phần ổn định chính sách quốc gia, đặc biệt là
đối với các quốc gia chuyển đổi nền kinh tế để tham gia hội nhập khu vực và quốc
tế như Việt nam.
 


	16. 7
Sản phẩm mà  ngân hàng kinh doanh và làm dịch vụ là hàng hóa tài chính.
Nói cách khác, đó là tiền và các chứng từ có giá như cổ phiếu, thương phiếu, hối
phiếu… Đây là những sản phẩm cao cấp của nền kinh tế thị trường, vì vậy, vận
hành theo một quy trình và phải được điều hành bởi một nguồn nhân lực có trình độ
chuyên môn nhất định dựa trên những cơ sở pháp lý do luật pháp quy định.
Trong quá trình hoạt động, NHTM tạo ra sản phầm và dịch vụ trực tiếp cung
ứng cho người tiêu dùng khi có nhu cầu. Do vậy, hoạt động của ngân hàng dựa vào
thương hiệu và uy tín tạo ra đối với khách hàng. Vì thế, hoạt động của NHTM là
một chuỗi không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng và quảng
bá thương hiệu, tiếp thị hình ảnh của ngân hàng tới khách hàng.
Hoạt động của NHTM là cầu nối giữa các nhà đầu tư, các doanh nghiệp,
những cá nhân có vốn nhàn rỗi và các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân có nhu
cầu vay vốn. các NHTM góp phần không nhỏ vào việc giải quyết nạn thất nghiệp,
nâng cao thu nhập và mức sống của dân cư cũng như góp phần bảo đảm vốn đối với
các ngành kinh tế nhằm phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế một quốc
gia.
Ngoài ra, các ngân hàng liên doanh còn có những đặc điểm riêng:
+ Hoạt động của ngân hàng liên doanh không chỉ giới hạng trong phạm vi
lãnh thổ mà còn mở rộng ra bên ngoài thông qua quan hệ vay vốn từ đối tác nước
ngoài, thông qua mối quan hệ của đối tác nước ngoài trong liên doanh.
+ Phân khúc thị trường của ngân hàng liên doanh là các doanh nghiệp, cá
nhân có cùng quốc tịch với ngân hàng mẹ hoặc đối tác tại Việt Nam của các doanh
nghiệp này. Cùng với đó các NHLD vẫn có thể mở rộng thị phần trong nước.
+ Hội đồng quản trị, bộ máy quản lý của ngân hàng liên doanh do các bên
trong liên doanh đề cử nên có nhiều người nước ngoài trong ban lãnh đạo; do đó,
kinh nghiệm quản lý và quản trị tương đối tốt hơn, ngôn ngữ trong giao tiếp cũng
như trong lưu trữ chứng từ là ngôn ngữ tiếng Anh.
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Chính những đặc  điểm riêng này là thế cạnh năng lực cạch tranh của NHLD
so với các NHTMCP khác.
+ Các NHLD có thị phần rộng hơn so với các NHTMCP, khả năng tiếp xúc
với khách hàng nhiều hơn, đối tượng khách hàng đa dạng
+ Lượng khách hàng tương đối ổn định và ít có sự thay đổi
+ Đội ngũ nhân viên cũng như quản lý có cơ hội nhiều hơn trong việc tiếp
xúc với đối tác nước ngoài, yêu cầu tính chuyên nghiệp cao.
+ khả năng ngoại ngữ cũng là thế mạnh của đội ngũ nhân viên tại các NHLD.
Hầu hết các nhân viên tại các NHLD đều thông thạo từ 2 ngoại ngữ trở lên. Đây là
yêu cầu cơ bản của các NHLD.
1.2 Tổng quan về năng lực cạnh tranh
1.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các ngân
hàng
Trong nhiều thập niên qua, mặc dù có rất nhiều công trình nghiên cứu về
năng lực hay lợi thế cạnh tranh song cho đến nay, tất cả các công trình đều thống
nhất cho rằng rất khó có thể đưa ra một định nghĩa chuẩn về khái niệm năng lực
cạnh tranh đúng cho mọi trường hợp.
Trong các tác phẩm của mình, Micheal Porter cũng thừa nhận không thể đưa
ra một định nghĩa tuyệt đối về khái niệm năng lực cạnh tranh. Theo ông “ để có thể
cạnh tranh thành công, các doanh nghiệp phải có lợi thế cạnh tranh dưới hình thức
hoặc là có được chi phí sản xuất thấp hơn hoặc là có khả năng khác biệt hóa sản
phẩm để đạt được mức giá cao hơn trung bình. Để duy trì lợi thế cạnh tranh, các
doanh nghiệp cần ngày càng đạt được những lợi thế cạnh tranh tinh vi hơn, qua đó
có thể cung cấp hàng hóa hay dịch vụ có chất lượng cao hơn hoặc sản xuất có hiệu
quả hơn”
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Xét về góc  độ quốc gia, theo báo cáo về năng lực cạnh tranh toàn cầu định
nghĩa năng lực cạnh tranh của một quốc gia là “ năng lực của một nền kinh tế để đạt
được tăng trưởng bền vững, thu hút đầu tư, đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội, nâng
cao đời sống nhân dân”.
Về phía cạnh tranh doanh nghiệp, có ý kiến cho rằng năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh
nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong và ngoài nước. Năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận và thị
phần mà doanh nghiệp đó có được.
Từ những luận điểm trên cho thấy, chưa có một khái niệm chung nhất về
năng lực cạnh tranh. Tùy vào từng trường hợp nghiên cứu mà khái niệm năng lực
cạnh tranh được định nghĩa khác nhau. Trong công trình nghiên cứu “ Năng lực
cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập”, tác giả Nguyễn
Thị Quy đã đưa ra định nghĩa về năng lực cạnh tranh của NHTM như sau: “ Năng
lực cạnh tranh của ngân hàng là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển
những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần, đạt được mức lợi nhuận cao hơn
mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự an toàn và lảnh
mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến bất lợi của môi trường kinh
doanh”.
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM.
1.2.2.1. Tiềm lực tài chính.
 Mức độ an toàn vốn và khả năng huy động vốn
− Mức độ an toàn vốn thể hiện hệ số vốn tự có hỗ trợ cho họa động kinh doanh
của ngân hàng. Tiềm lực về vốn chủ sở hữu phản ánh sức mạnh tài chính của ngân
hàng và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng đó.
− Khả năng huy động vốn là một trong những chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt
động kinh doanh của ngân hàng. Khả năng huy động vốn còn thể hiện hiệu quả,
năng lực và uy tín của ngân hàng trên thị trường.
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 Chất lượng  tài sản có
Chất lượng tài sản có phản ánh tình trạng sức khỏe của ngân hàng. Chất
lượng tài sản có là nguyên nhân dẫn đến sự đỗ vỡ của ngân hàng. Chất lượng tài sản
có được thể hiện thông qua các chỉ tiêu: tỷ lệ nợ xấu trên tổng tài sản có, mức độ lập
dự phòng và khả năng thu hồi các khoản nợ xấu, mực độ tập trung và đa dạng hóa
của danh mục tín dụng…. chất lượng tài sản có ảnh hưởng đế trạng thái nguồn vốn
ngắn hạn của ngân hàng.
 Khả năng sinh lợi
Khả năng sinh lợi là thước đo đánh giá tình hình kinh doanh của ngân hàng. Mức
sinh lợi được đánh giá thông qua một số chỉ tiêu: giá trị tuyệt đối của lợi nhuận sau
thuế, các tỷ suất lợi nhuận ROA, ROE, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận….
 Khả năng thanh khoản
Khả năng thanh khoản là khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng nhu
cầu về vốn cho hoạt động của mình. Những yếu tố cần xem xét bao gồm khả năng
thanh toán nhanh, khả năng tiếp cận thị trường tiền tệ, chính sách quản lý tài sản nợ
và tài sản có của ngân hàng.
1.2.2.2. Năng lực về công nghệ.
Trong lĩnh vực ngân hàng thì công nghệ là một trong những yếu tố tạo nên
sự cạnh tranh giữa các ngân hàng. Công nghệ tiên tiến sẽ giúp cho việc thanh toán
diễn ra nhanh chóng và tiện lợi. Năng lực công nghệ của ngân hàng không chỉ là
trong hệ thống thanh toán, thẻ thanh toán mà năng lực công nghệ còn phải được áp
dụng trong hệ thống thông tin quản lý, hệ thống quản lý rủi ro
1.2.2.3. Nguồn nhân lực.
Đối với bất kì doanh nghiệp nào thì nguồn nhân lực luôn là yếu tố có vai trò
quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. Với tính chất đặc trưng trong hoạt
động nghiệp vụ của mình thì yêu cầu về nguồn nhân lực của ngành ngân hàng càng
quan trọng hơn. đội ngủ nhân viên là người kết nối khách hàng với ngân hàng, tạo
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niềm tin của  khách hàng đối với ngân hàng. Chất lượng nguồn nhân lực thể hiện
qua số lượng và trình độ của nguồn nhân lực.
1.2.2.4. Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức.
Năng lực quản lý là một yếu tố quan trọng đóng vai trò quyết định đến thành
công của ngân hàng. Những quyết định của Ban lãnh đạo sẽ ảnh hưởng trực tiếp
đến hoạt động của chính ngân hàng.
Năng lực quản lý của ngân hàng được đánh giá thông qua các chỉ tiêu:
−Chiến lược kinh doanh của ngân hàng: bao gồm cả chiến dịch marketing
nhằm xây dựng uy tín, thương hiệu, phát triển sản phẩm dịch vụ….
−Cơ cấu tổ chức và khả năng áp dụng phương thức quản trị ngân hàng hiệu
quả
−Sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
1.2.2.5. Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp.
Hệ thống kênh phân phối của các NHTM thể hiện qua số lượng của các chi
nhánh và các đơn vị trực thuộc khác ( như sở giao dịch, phòng giao dịch) và sự
phận bổ chi nhánh theo địa lí lãnh thổ. Việc triển khai các công nghệ hiện đại đang
làm rút ngắn khoảng cách về không gian và làm giảm tác động của một mạng lưới
chi nhánh rộng khắp đối với năng lực cạnh tranh của một ngân hàng. Tuy nhiên, vai
trò của một mạng lưới chi nhánh rộng khắp vẫn rất có ý nghĩa, đặc biệt là trong điều
kiện các dịch vụ ngân hàng truyền thống vẫn đang giữ vai trò trọng yếu trong hoạt
động của ngân hàng.
Mực độ đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp cũng là một chỉ tiêu phản ánh
năng lực của một ngân hàng. Một ngân hàng có nhiều loại hình dịch vụ cung cấp
phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực quản lý của ngân hàng sẽ là một ngân
hàng có lợi thế cạnh tranh. Sự đa dạng hóa các dịch vụ một măt tạo cho ngân hàng
phát triển ổn định hơn, mặt khác cho phép ngân hàng phát huy lợi thế nhờ quy mô.
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Tuy nhiên, sự  đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cần phải được thực hiện trong
tương quan so sánh với các nguồn lực riêng hiện có của bản thân mỗi ngân hàng.
1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng
Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng xuất phát từ chính bản thân của ngân
hàng, tuy nhiên, năng lực cạnh của các ngân hàng cũng chịu nhiều ảnh hưởng bởi
các yếu tố khác. Nếu tận dụng được những yếu tố này thì sẽ là một lợi thế trong
việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại.
1.2.3.1 Yếu tố môi trường quốc tế
Môi trường quốc tế có ảnh hưởng đến năng lực hoạt động cũng như năng lực
cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam rất lớn, đặc biệt khi Việt Nam đã gia nhập
tổ chức thương mại thế giới WTO. Những biến động của thị trường thế giới cũng
ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng trong nước, đặc biệt là các ngân hàng có vốn
đầu tư của nước ngoài.
Sự ảnh hưởng trước hết là về vấn đề tâm lý, kế đến là các hoạt động thanh
toán quốc tế giữa các quốc gia, các ngân hàng nào càng manh về thương mại quốc
tế thì khả năng cạnh tranh bị ảnh hưởng càng mạnh mẽ.
Ngày nay, trong tình hình quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, các nền kinh
tế thế giới có sự gắn kết chặt chẽ thì yếu tố môi trường quốc tế lại càng có sự ảnh
hưởng mạnh mẽ đến năng lực canh tranh của các ngân hàng.
1.2.3.2 Nhân tố môi trường vĩ mô trong nước
Các chính sách của tiền tệ, tài khóa của nhà nước có sự tác động mạnh mẽ
đến năng lực cạnh tranh của các NHLD. Đặc biệt khi các NHLD mang yếu tố vốn
đầu tư nước ngoài thì lại chịu sự quản lý chặt chẽ hơn so với các ngân hàng khác
Tình hình chính trị xã hội cũng là một yếu tố quan trọng mặc dù không tác
động trực tiếp nhưng cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh tranh của
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các NHLD. Nó  tác động đến tâm lý cũng như thay đổi nhu cầu của khách hàng, đặc
biệt là khi tình hình chính trị có liên quan đến quốc gia bên liên doanh.
1.2.3.3 Yếu tố bên trong ngành ngân hàng
Đây là yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh vì vậy nó ảnh hưởng trực tiếp
đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng. Các yếu tố này có thể kể đến như: các
đối thủ cạnh tranh là các ngân hàng trong hệ thống, trong đó có các đối thủ cạnh
tranh tiềm năng, khách hàng của ngân hàng và các sản phẩm thay thế.
1.3 Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng
1.3.1 Tính tất yếu của hội nhập quốc tế
Trước hết phải khẳng định hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu, là bước đi
không có quyền lựa chọn của nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói
riêng. Hội nhập kinh tế là tất yếu khách quan do quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra
một cách mạnh mẽ và tác động mạnh mẽ đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Toàn
cầu hóa về kinh tế thể hiện ở sự gia tăng quy mô và hình thức trao đổi hàng hóa, lưu
chuyển vốn quốc tế, chuyển giao công nghệ giửa các quốc gia và khu vực, làm tăng
thêm mức dộ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế trên thế giới.
Hội nhập là con đường ngắn nhất giúp các quốc gia đang phát triển rút ngắn
được thời gian và quá trình con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá
trình toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ và nhanh chóng, quá trình này
sẽ phân bố lại các nguồn lực trên thế giới một cách hợp lý hơn. Ngày nay, bất kỳ
một quốc gia nào cũng phải mở cửa phát triển kinh tế với bên ngoài, Việt Nam cũng
không nằm ngoài quy luật đó. Tuy nhiên, tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế
và hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia mà mức độ mở cửa của các nước sẽ khác
nhau.
Một trong những trọng điểm để mở cửa giao lưu với thế giới là ngành dịch vụ
tài chính, đặc biệt là hệ thống ngân hàng và chứng khoán. Dịch vụ tài chính ngân
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hàng đang ngày  càng đạt tốc độ phát triển nhanh chóng nhờ sự kết nối giữa các thị
trường, các nền kinh tế. quá trình chuyển đổi có những thành tựu nhờ tự do hóa
thương mại và tài chính, việc sử dụng cac công cụ tài chính mới kết hợp với sự thay
đổi công nghệ nhanh chóng. Ngành tài chính ngân hàng chính là xương sống của
nền kinh tế hiện đại.
Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là việc mở cửa về hoạt
động ngân hàng của nền kinh tế với công đồng tài chính quốc tế, cũng như việc gỡ
bỏ những rào cản ngăn cách của một quốc gia với phần còn lại của thế giới. hội
nhập quốc tế mở ra những cơ hội tiếp cận với thị trường tài chính thế giới, mở rộng
đối tượng khách hàng cũng như mở rộng cơ hội hợp tác. Các ngân hàng trong nước
sẽ có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm với các ngân hàng lâu đời trên
thế giới.
Đi cùng với những cơ hội luôn là những thách thức và nguy cơ cho ngân hàng
trong nước khi đứng trước những thế lực hùng mạnh từ bên ngoài du nhập vào với
những lợi thế tương đương khi không còn bảo hộ. việt Nam khi trở thành thành viên
của tổ chức thương mại thế giới cũng phải tuân thủ những cam kết này.
Năm 2007, việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại
thế giới ( WTO), điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam phải gỡ bỏ những bảo hộ
đặc quyền cho các doanh nghiệp trong nước để tạo sự công bằng thương mại. Tuy
nhiên, xét trên mặt thực lực và khả năng kinh tế của các doanh nghiệp Việt Nam có
nguy cơ bị các doan nghiệp nước ngoài với tiềm lực lớn mạnh thâu tóm. Và để đảm
bảo cho kinh tế trong nước, chúng ta có quyền thực hiện tư do hóa theo lộ trình.
Đây là cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam và cũng là một thách thức không nhỏ.
1.3.2 Các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế trong ngành ngân hàng
Các cam kết trong ngành ngân hàng của Việt Nam chủ yếu bao gồm các cam
kết theo Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và các cam kết gia nhập tổ chức
thương mại thế giới WTO,. Nhìn chung, các cam kết của hai hiệp định thương mại
trên cơ bản giống nhau và gắn bó mật thiết với nhau.
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Theo hiệp định  thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, các cam kết mở cửa dịch vụ
ngân hàng được thực hiện theo lộ trình 9 năm trước khi mọi hạn chế đối với ngân
hàng Hoa Kỳ được bãi bỏ. Từ năm 2011, các nhà cung cấp dịch vụ Hoa Kỳ sẽ được
tự do hoạt động, không cần phải hoạt động dưới hình thức liên doanh với đối tác
Việt Nam. Những hạn chế sẽ bị bãi bỏ, các ngân hàng Hoa Kỳ sẽ được thành lập
ngân hàng con 100% vốn của mình tại Việt Nam.
 Các cam kết mở cửa khu vực ngân hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế
-Các ngân hàng thuộc các nước thành viên WTO được thực hiện các sản
phẩm dịch vụ:
+ Nhận tiền gửi và các khoản phải trả khác từ công chúng
+ Cho vay dưới tất cả các hình thức bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm
cố thế chấp, bao thanh toán và tài trợ giao dịch thương mại.
+ Thuê mua tài chính
+ Mọi dịch vụ thanh toán và chuyển tiền, bao gổm thẻ tín dụng, thẻ thanh toán
và thẻ nợ, séc du lịch và hối phiếu ngân hàng
+ Bảo lãnh và cam kết
+ Kinh doanh trên tài khoản của mình hoặc của khách hàng, tại sở giao dịch,
trên thị trường gioa dịch thỏa thuận hoặc dưới các công cụ như: công cụ thị
trường tiền tệ ( bao gồm séc, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi), ngoại hối, các
công cụ tỷ giá và lãi suất, vàng khối.
+ Môi giới tiền tệ
+ Quản lý tài sản như quản lý tiền mặt hoặc danh mục đầu tư, mọi hình thức
quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, các dịch vụ lưu ký, tín thác.
+ Các dịch vụ thanh toán và bù trừ tài sản tài chính, bao gồm chứng khoán, các
sản phẩm phái sinh và các công cụ chuyển nhượng khác.
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+ Cung cấp  và chuyển nhuyển thông tin tài chính và xử lý dữ liệu tài chính
cũng như các phần mềm liên quan của nhà cung cấp dịch vụ khác.
+ Dịch vụ tư vấn tài chính, trung gian môi giới, các dịch vụ tài chính phụ trợ
khác đối với các hoạt động nêu trên, kể cả tham chiếu và phân tích tín dụn,
nghiên cứu và tư vấn đầu tư và danh mục đầu tư, tư vấn về mua lại và tái cơ
cấu chiến lược doanh nghiệp.
-Các tổ chức tín dụng nước ngoài được thiết lập hiện diện thương mại tại Việt
Nam dưới hình thức: văn phòng đại diện, chi nhánh ngân hàng thương mại nước
ngoài, ngân hàng thương mại liên doanh, công ty cho thuê tài chính liên doanh,
công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài. Kể từ ngày 01/04/2007, được
phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi bằng đồng Việt
Nam từ các thể nhận Việt Nam theo lộ trình
+ Ngày 01/01/2007: bằng 650% vốn pháp định được cấp
+ Ngày 01/01/2008: bằng 800% vốn pháp định được cấp
+ Ngày 01/01/2009: bằng 900% vốn pháp định được cấp
+ Ngày 01/01/2010: bằng 1000% vốn pháp định được cấp
+ Ngày 01/01/2011: đối xử quốc gia đầy đủ
- Các ngân hàng nước ngoài có thể tham gia góp vốn liên doanh với đối tác
Việt Nam với tỷ lệ vốn góp không quá 50% vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh.
Tổng số cố phần do các thể nhân và pháp nhân nước ngoài nắm giữ tại các ngân
hàng thương mại cố phần của Việt Nam không được vướt quá 30% vốn điều lệ của
ngân hàng, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác hoặc cho phép của cơ quan
có thẩm quyền.
1.3.3 Lược khảo các nghiên cứu trước đây về nâng cao năng lực cạnh tranh.
Vì hội nhập quốc tế là một quá trình tất yếu, và nâng cao năng lực cạnh tranh
là một yêu cầu cơ bản và cần thiết để các ngân hàng có thể xác định được phương
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hướng cũng như  những lợi thế cạnh tranh cuả ngân hàng mình. Chính vì vậy, đã có
nhiều nghiên cứu về nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng. Cụ thể có thể
kể đến các nghiên cứu như:
Đề tài nghiên cứu cấp bộ “ nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng
thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” của Phó Giáo Sư –
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quy cùng các cộng sự năng 2004. Nghiên cứu này đã làm rõ
thêm về mặt lý luận về năng lục cạnh tranh của các NHTM trong điều kiện hội nhập
đồng thời khảo sát, đánh giá thực trạng và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng
thương mại.
Đề tài “ nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần”
của Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Ngọc năm 2008 cũng nhằm mục tiêu nghiên cứu
nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần nói chung
trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Ngoài ra còn rất nhiều các đề tài khác nghiên cứu về việc nâng cao năng lực
cạnh tranh của từng ngân hàng cụ thể như:
Đề tài nghiên cứu “ một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân
hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập” của thạc sĩ Thân Thị
Vân năm 2007 hay như đề tài “ nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP
Sài Gòn” của Thạc sĩ Nguyễn Trường An năm 2013. Đây là những đề tài nghiên
cứu cụ thể có tác dụng đối với từng ngân hàng riêng biệt. Tuy nhiên đề dựa trên nền
tảng cỉa việc dựa vào lý thuyết năng lực cạnh tranh để có hướng giải quyết vấn đề
cạnh tranh của các ngân hàng trong điều kiện kinh tế ngày càng cạnh tranh cao và
nhiều thách thức hiện nay.
1.4Bài học kinh nghiệm
Để phát triển hệ thống ngân hàng, các quốc gia khác đã thực hiện rất nhiều
cải cách, đặc biệt là trong giai đoạn sau khủng hoảng kinh tế năm 2008, thì trật tự
về xếp hạng kinh tế đã có nhiều thay đổi mà nổi bật nhất chính là sự vươn lên của
đất nước Trung Quốc, Hàn Quốc….
 


	27. 18
1.4.1 Kinh nghiệm  của Trung Quốc
Môi trường kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của Trung Quốc và chúng ta có
nhiều điểm tương đồng. Trong những năm gần đây, kinh tế Trung Quốc trở thành
một thế lực trong nền kinh tế thế giới, đặc biệt là hệ thống ngân hàng và chứng
khoán. Nghiên cứu kinh nghiệm cải cách của hệ thống ngân hàng Trung Quốc sẽ
đem lại nhiều bài học đối với Việt Nam.
Trong quá trình cải cách hệ thống ngân hàng, Trung Quốc đã thực hiện nhiều
biện pháp tập trung vào nâng cao năng lực quản lý và cải thiện chất lượng tài sản
có, đồng thời tăng tiềm lực tài chính cho các ngân hàng thương mại bằng việc thực
hiện cổ phần hóa. Trung Quốc chú trọng vào việc thực hiện cổ phần hóa hầu hết các
ngân hàng, nâng cao năng lực điều hành và quản lý.
Năm 1998, Bộ Tài chính Trung Quốc đã phát hành 270 tỷ nhân dân tệ trái
phiếu đặc biệt để tăng cường vốn cho các ngân hàng lớn, nâng tỷ lệ an toàn vốn
trung bình của các ngân hàng này từ 4.4% lên đến 8% theo đúng luật Ngân hàng
thương mại Trung Quốc. Từ năm 2004 đến 2008, hầu hết các ngân hàng của Trung
Quốc thực hiện việc cổ phần hóa như ngân hàng China Construction Bank, Bank of
China, Industrial and Commercial Bank of China, International Bank of China…
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng thực hiện mở cửa hệ thống ngân hàng triệt để khi
khuyến khích các đối tác nước ngoài tham gia góp vốn vào các ngân hàng. Đặc biệt,
các ngân hàng Trung Quốc chỉ thu hút vốn đầu tư từ các quốc gia có nền kinh tế
phát triển như Mỹ hay Singapore, Nhật.. đầu tư vào các ngân hàng khi tỷ lệ nắm giữ
cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài gần như lê đến 30%.
Sự đổi mới về tư duy quản lý, chú ý đến các chỉ tiêu đánh giá như hệ số CAR
( tỷ lệ trung bình vào khoảng 13.67% năm 2010), tỷ lệ lợi nhuận 11.34% . Cùng với
đó là chính sách quản lý ngoại hối và các cải cách kinh tế hiệu quả khác mà hiện
nay, kinh tế Trung Quốc là nền kinh tế thứ 3 thế giới với sự phát triển mạnh mẽ cả
về ngân hàng và thị trường chứng khoán.
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Một trong những  biện pháp mạnh của Trung Quốc là chấp nhận cho đóng
cửa, thanh lý và phá sản các ngân hàng hay tổ chức tín dụng hoạt động kém với các
nguyên tắc chặt chẽ và quyết liệt nhằm thực hiện mụa tiêu cải cách hệ thống ngân
hàng một cách nhanh chóng nhất.
1.4.2 Kinh nghiệm của Hàn Quốc
Trong việc tái cấu trúc hệ thống của Hàn Quốc, biện pháp phổ biến nhất và
có hiệu quả nhất là sáp nhập các ngân hàng và thực hiện cải tổ hệ thống quản lý.
Thành công nhất là việc sáp nhập ngân hàng Shinhan Hàn Quốc và ngân hàng
Chohung. Sự sáp nhập của 2 ngân hàng này trên nền hình thành một ngân hàng
Shinhan Hàn Quốc với hơn 591 chi nhánh và khoảng 13.000 nhân viên là một trong
những cuộc sáp nhất ngân hàng lớn nhất trong lịch sử. sau khi sáp nhập thành công,
hiện nay ngân hàng Shinhan Hàn Quốc trở thành ngân hàng lớn thứ 2 tại Hàn Quốc
và được bình chọn là ngân hàng tốt nhất Hàn Quốc. Hầu hết mục tiêu của các quốc
gia khi tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là vươn ra thế giới, chính vì vậy mà Ngân
hàng Shinhan Hàn Quốc đã cùng với ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam đã thành
lập NHLD Shinhan Vina năm 2006.
Mặt khác, theo cựu chủ tịch ngân hàng Seoul ( Hàn Quốc) ông Chung Won
Kang, sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 1997 các ngân hàng đã thực
hiện tái cấu trúc mà biện pháp quan trọng nhất là cải cách bộ máy quản lý do các
thành viên có kinh nghiệm trong các ngân hàng nước ngoài , rà soát lại năng lực
nhận viên, thực hiện chính sách cắt giảm ngân sách và nhận sự. Ngoài ra, chính
sách phân hạng tín dụng giúp các ngân hàng thực hiện tốt hơn các nghiệp vụ của
mình, hạn chế được nhiều rủi ro. Điều mà các ngân hàng Hàn quốc thực hiện được
là việc hiện đại hoá công nghệ, hiện đại hoá cả nguồn nhân lực.
1.4.3 Kinh nghiệm của các nước trong khu vực Đông Nam Á
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, các quốc gia Đông Nam Á đã phải
cải tổ mạnh mẽ hệ thống của mình để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn. Thái Lan,
 


	29. 20
Indonesia.. đã có  những cải thiện đáng kể mà hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể
xem xét để áp dụng.
Năm 1999, chính phủ Thái Lan công bố chương trình tài cơ cấu hệ thống ngân
hàng. Biện pháp chủ yếu của cuộc cải cách vẫn là tìm cách tăng vốn tự có cho các
ngân hàng, huy động vốn tư nhân đầu tư vào ngành ngân hàng, cổ phân hoá các
ngân hàng quốc doanh. Chính phủ Thái Lan thấy được tầm quan trọng của việc tự
do hoá tài chính, giảm can thiệp của chính phủ vào hệ thống tài chính.
Vấn đề tiếp theo mà chính phủ Thái Lan phải giải quyết là tình trạng nợ xấu
của hệ thống ngân hàng. Đây là vấn đề mà hầu hết các ngân hàng đều phải đối mặt
khi khủng hoảng kinh tế xảy ra. Chính phủ Thái Lan đã rất mạnh tay trong việc xoá
nợ cũng như đóng cửa các công ty tài chính kém hiệu quả, cho phép phá sản ngân
hàng, điều này là một vấn đề có tính bước ngoặt. Đồng thời hoàn thiện quy tắc hoạt
động và giám sát hệ thống tài chính. Yêu cầu thực hiện dự phòng tài chính nghiêm
ngặt để kịp thời đối phó khi có vấn đề cũng như hạn chế thấp nhất những rủi ro tài
chính.
Riêng Indonesia, để thực hiện chính sách cải tổ hệ thống ngân hàng, tháng 11
năm 2007, Indonesia đã cho đóng cửa 16 ngân hàng yếu kém. Tháng 1 năm 2008,
chính phủ cam kết đảm bảo thanh toán cho các khoản tiền gửi kì hạn để ổn định xã
hội đồng thời nhờ đến sự trợ giúp của IMF (tổ chức tiền tệ thế giới) để giải quyết
vấn đề nợ xấu . Indonesia đã cải cách toàn diện hệ thống ngân hàng so với trước
khủng hoảng, hệ thống ngân hàng được thanh lọc và rút gọn, chỉ những ngân hàng
đủ điều kiện thì mới tiếp tục được hoạt động. Cũng như các nước khác, các ngân
hàng Indonesia cũng chuyển thành ngân hàng cổ phần để tự do hoạt động.
1.4.4 bài học kinh nghiệm từ một số ngân hàng lớn trên thế giới
Các ngân hàng lớn trên thế giới như HSBC , Deutsche bank hay City Bank
cũng đã trải qua những giai đoạn khó khăn để đạt đến thành công ngày hôm nay.
Vậy, các NHLD hay bất cứ ngân hàng nào cũng có thể có được những bài học quý
giá từ các ngân hàng này.
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Ngân hàng HSBC  được thành lập năm 1866, hiện nay là một trong những
ngân hàng hàng đầu của thị trường tại chính tại khu vực Châu Á Thái Bính Dương.
Một số kinh nghiệm từ ngân hàng này có thể xem xét như:
Cần khám phá và khai thác sự đa dạng từ nhân viên và khách hàng. Khi mới
được thành lập, ngân hàng HSBC chưa thu hút được cảm tình của khách hàng, và
ngân hàng đã làm mọi thứ để gây ấn tượng bằng sự khác biệt. Sự khác biệt đó là tôn
trọng và phát huy tính đa dạng. Quan điểm tính đa dạng của HSBC xuất phát từ
nhận thức thế giới là một nơi đầy ắp những nên văn hoá, con người đa dạng, thú vị
và có nhiều điều để học hỏi trên cả 2 phía là khách hàng và nhân viên. Một tổ chức
với những nhân viên đa dạng đem lại 1 tổ chức cân bằng và trọn vẹn hơn, làm cho
tổ chức có thể thích nghi dễ dàng trong những điều kiện mới. Đồng thời tôn trọng
tính đa dạng của nhân viên là cơ sở khám phá ra những nhân viên tiềm năng và phát
huy những kỹ năng chưa được phát huy của họ. Một tổ chức đánh giá được tính đa
dạng của những thị trường mà tổ chức đang hoạt động tại đó giúp tổ chức thu hút ,
thấu hiểu và giữ được khách hàng từ việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho những
khách hàng này.
Đồng thời, cần quan tâm đến lợi thế cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ
giá rẻ. HSBC đã thành lập công ty thứ cấp cung cấp các dịch vụ giá rẻ trên quan
niệm các dịch vụ tài chính ngân hàng là để phục vụ tất cả mọi người có nhu cầu, từ
bình dân đến cao cấp. Công ty thứ cấp cung cấp cho khách hàng một số các sản
phẩm thông quan internet như tiền gửi có kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm và bảo hiểm.
Khi tìm được những khách hàng lớn mà công ty thứ cấp không thể đáp ứng hết các
nhu cầu thì công ty thứ cấp này sẽ chuyển khách hàng đến ngân hàng HSBC, như
vậy, ngân hàng HSBC sẽ phục vụ được tất cả các đối tượng khách hàng.
Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến lợi thế vị trí khi đặt máy ATM. Khách hàng
của HSBC rất trung thành với mạng lưới ATM của hãng. Khách hàng của HSBC
không cần ngân hàng phải đặt nhiều máy ở mỗi góc phố , họ chỉ cần máy ATM đặt
ở chỗ thuận tiện và dễ nhìn thấy là được. Thông qua mạng quốc tế liên kết bởi kỹ
thuật tiên tiến cùng với nổ lực không ngừng của mình, HSBC đã vươn lên là một
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trong những ngân  hàng hàng đầu trên thị trường ngân hàng thế giới, cung cấp các
dịch vụ tài chính ngân hàng uy tín và tiềm năng.
1.4.5 Bài học cho hệ thống ngân hàng Việt Nam
Các vấn đề của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay đều tương tự như các
quốc gia đã được đề cập ở trên. Vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế, giải quyết vấn đề nợ
xấu là bài toán hàng đầu được ưu tiên
Vấn đề tái cấu trúc hệ thống ngân hàng được thực hiện theo tiêu chí cổ phần
hoá các ngân hàng. Việt Nam vẫn chưa thể cho phá sản ngân hàng mà giải quyết
bằng việc sáp nhập và mua lại ngân hàng để tăng vốn. Đây là giải pháp tực thời để
tăng vốn nhưng cần phải có thời gian để thay đổi cơ cấu tài chính và xây dựng chiến
lược lâu dài, xây dựng phương án cũng như phương thức điều hành quản lý, cần có
sự đột phá, tránh đi vào lối mòn trước đây.
Việc thành lập công ty giải quyết nợ xấu là điều cấn thiết nhưng cũng cần học
hỏi kinh nghiệp của Mỹ cũng như Trung Quốc, đồng thời căn cứ vào tình hình thực
tế tại Việt Nam để có giải pháp phù hợp. Việc thành lập công ty giải quyết nợ xấu là
biện pháp chính xác nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Do đó, cần tránh
các vấn đề mà các quốc gia khác đã gặp phải.
Vấn đề cải tổ nội bộ ngành ngân hàng nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều
hành cũng như năng lực của đội ngủ nhân viên là điều cần thiết mà bất cứ quốc gia
nào cũng đã thực hiện khi cải tổ, đặc biệt là xây dựng quy trình chặt chẽ và tuân thủ
nghiêm ngặt để phòng chống rủi ro.
Thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, có thể mở cửa chào đón các nhà đầu tư
chiến lược đầu tư vào các ngân hàng
Đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá khách hàng, giảm tỷ trọng cho vay khối
khách hàng doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, khắc phục tình trạng tập
trung cho vay các doanh nghiệp nhà nước để phân tán rủi ro, tăng thu nhập.
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Kết luận chương  1:
Hệ thống ngân hàng là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế.Nó là cầu nối
trung gian giữa các chủ thể kinh tế, ngân hàng tham gia vào điều phối thị
trường.Trong hệ thống ngân hàng cũng đa dạng và tồn tại nhiều loại hình ngân hàng
với những đặc điểm và tính chất khác nhau.Ngành ngân hàng cũng là một ngành
kinh doanh như các ngành kinh tế khác nên cũng tồn tại sự cạnh tranh.Và sự cạnh
tranh này ngày cáng khốc liệt hơn khi Việt Nam thực hiện mở cửa, giao lưu với thị
trường thế giới. Do đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh thì các ngân hàng phải
không ngừng củng cố năng lực tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực, đa dạng hóa
các sản phẩm cũng như hệ thống phân phối của mình. Với lợi thế là nước đi sau, có
thể học tập kinh nghiệm từ các nước phát triển, ngân hàng Việt Nam có cơ hội phát
triển nhanh chóng và nâng cao hơn năng lực cạnh tranh của ngân hàng mình.
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CHƯƠNG 2: THỰC  TRẠNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM
2.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của các NH TMLD tại Việt
Nam
2.1.1 Phân loại ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay gồm 5 loại hình ngân hàng chủ yếu:
-Ngân hàng thương mại nhà nước: là ngân hàng do nhà nước đầu tư vốn hoạt
động theo định hướng kinh tế của nhà nước. Theo chủ trương tư nhân hóa các ngân
hàng nhà nước, trong năm 2013, các ngân hàng nhà nước đã tiến hành chuyển đổi
thành ngân hàng thương mại và hiện tại chỉ còn 1 ngân hàng nhà nước đang hoạt
động là ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
-Ngân hàng thương mại cổ phần: đây là loại hình ngân hàng chủ yếu đang
hoạt động trong nền kinh tế. Đây là là thành phần hoạt động mạnh mẽ và luôn cạnh
tranh sôi nổi trong nền kinh tế.
-Ngân hàng 100% vốn nước ngoài: là ngân hàng được thành lập tại Việt Nam
với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của các ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng
100% vốn nước ngoài được thành lập dưới hình thức ngân hàng TNHH, là pháp
nhân Việt Nam và có trụ sở tại Việt Nam.
-Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam: là đơn vị phụ thuộc của ngân
hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm
chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam
-Ngân hàng liên doanh: là Ngân hàng được thành lập bằng vốn góp của bên
Ngân hàng Việt Nam và bên Ngân hàng nước ngoài, trên cơ sở hợp đồng liên
doanh, có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Mỗi Ngân hàng
liên doanh và các chi nhánh tại Việt Nam là một pháp nhân. Hiện tại, số lượng ngân
hàng liên doanh đã có sự sụt giảm so với thời kỳ đầu thành lập. Tỷ lệ góp vốn hiện
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nay ở các  ngân hàng liên doanh là 50 – 50 giữa ngân hàng Việt Nam và ngân hàng
nước ngoài.
Bảng 2.1 Số lượng các ngân hàng theo phân loại ngân hàng
Loại hình ngân hàng Số lượng ngân hàng đang hoạt
động
Ngân hàng thương mại nhà nước 1
Ngân hàng thương mại cổ phần 37
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài: 5
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt
Nam 42
Ngân hàng liên doanh 4
Nguồn : Tổng hợp từ website Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Sau khi hệ thống ngân hàng trải qua thời kì khủng hoảng, một thời gian dài
các ngân hàng bùng nổ số lượng các ngân hàng nhưng không đảm bảo được yêu cầu
của nền kinh tế.Việc sáp nhập ngân hàng đã cơ cấu lại hệ thống ngân hàng với
những định hướng cụ thể và lâu dài, giúp thật sự phát triển nền kinh tế cũng như hệ
thống ngân hàng.
2.1.2 Qúa trình phát triển của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam.
Sau khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế vào những năm
đầu thập niên 1990, nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong đó có ngành
ngân hàng. Hệ thống ngân hàng có sự thay đổi mang tính bước ngoặt bằng sự tách
bạch hoạt động quản lý nhà nước của NHNN và hoạt động kinh doanh của các ngân
hàng thương mại.Bên cạnh sự phát triển và mở rông hoạt động của các ngân hàng
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quốc doanh thì  các ngân hàng liên doanh cũng được thành lập với mục đích thông
thương quốc tế.
Các ngân hàng liên doanh được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa đối tác
nước ngoài và 4 ngân hàng quốc doanh. Bước đầu có các ngân hàng liên doanh là:
ngân hàng Indovina, ngân hàng Firstvina (nay là ngân hàng Shinhanvina), ngân
hàng VID Public và ngân hàng Vinasiam
Sau mười năm đầu phát triển hình thức ngân hàng liên doanh, số lượng các
ngân hàng liên doanh đã phát triển lên 6 ngân hàng, có thêm 2 ngân hàng liên doanh
là ngân hàng Việt Lào và ngân hàng Việt Nga.
Với mục tiêu ra đời của các ngân hàng liên doanh là tạo điều kiện để hệ
thống ngân hàng Việt Nam tiếp cận với hoạt động của ngân hàng hiện đại của các
nước có nền kinh tế phát triển hơn trong khu vực , tạo cơ hội để các ngân hàng Việt
Nam cọ sát thực tế và có thể nhận chuyển giao công nghệ từ đó nâng cao hiệu quả
hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng. Đầu tiên có thể thấy rằng định
hướng của chúng ta trong thời kì này là hoàn toàn chính xác. Hệ thống ngân hàng
Việt Nam sau một thời gian dài thực hiện chính sách đóng cửa đã trở nên vô cùng
lạc hậu so với sự phát triển của thế giới.Vấn đề thứ 2 là việc chọn đối tác liên doanh
cùng khu vực cũng dễ dàng được thực hiện và mang tính chiến lược cả về quân
sự.bước đầu, sự hợp tác này đã mang lại những dấu hiệu khả quan.
Tuy nhiên, theo sự phát triển của kinh tế thế giới, chúng ta lại thấy rằng hình
thức liên doanh này bắt đầu bộc lộ những nhược điểm của nó. Một số quốc gia của
ngân hàng đối tác lại trở nên lạc hậu và không có tiếng nói chung. Chính vì điều đó
mà dẫn đến sự phát triển chậm chạp của hệ thống ngân hàng liên doanh, làm giảm
đi sức cạnh tranh với các hình thức ngân hàng khác trong hệ thống.Cùng với đó là
nhu cầu rút vốn của các ngân hàng bạn mà hiện nay, hệ thống ngân hàng liên doanh
chỉ còn lại 4 ngân hàng hoạt động.
Sau hơn 20 năm hoạt động kinh doanh của ngân hàng liên doanh kể từ khi
thành lập, mặc dù được kỳ vọng sẽ là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của ngành ngân
hàng nhưng các ngân hàng liên doanh vẫn chưa khẳng định được vai trò của mình
mà còn có phần .Có nhiều nguyên nhân cho sự phát triển mất ổn định đó mà nguyên
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nhân lớn nhất  có thể đến từ sự thiếu ổn định của các đối tác nước ngoài.Dù là hình
thức ngân hàng nào thì cũng đều có một sự đóng góp nhất định đến sự phát triển
của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Vì vậy, chúng ta sẽ phân tích thực trạng hoạt
động của các ngân hàng liên doanh trong mối tương quan với các ngân hàng thương
mại khác trong cùng hệ thống, từ đó định hướng cho việc nâng cao năng lực cạnh
tranh của các ngân hàng liên doanh Việt Nam.
2.2. Thực trạng hoạt động của các ngân hàng liên doanh
Hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng như ngân hàng thế giới vừa trải qua một
đợt khủng hoảng kéo dài mà đến hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc nào. Tình
hình hoạt động của các NHLD cũng như các ngân hàng nói chung đều có những
khó khăn nhất định.
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
Huy động vốn và cho vay là những hoạt động mang lại lợi ích chủ yếu của
các ngân hàng Việt Nam hiện nay.Vốn huy động là nguồn vốn hoạt động chủ yếu
của các ngân hàng hiện nay. Do đó, cuộc canh tranh giữa các ngân hàng thương mại
trong lĩnh vực huy động vốn và cho vay diễn ra rất sôi nổi.
Bảng 2.2 Thị phần huy động vốn của các nhóm ngân hàng năm 2008 – 2013
ĐVT: %
Nhóm ngân hàng 2008 2009 2010 2011 2012 2013
NH nhà nước 68.89 58.07 56.06 49.71 45.29 43.40
NHTM cổ phần 23.00 33.14 35.86 42.76 48.21 47.10
NH Liên doanh và NHNNg 8.11 8.79 8.08 7.53 6.50 9.50
Tổng cộng 100 100 100 100 100 100
Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN Việt Nam
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Theo báo cáo  của ngân hàng nhà nước qua các năm, chúng ta thấy rõ thị
phần huy động vốn của các NHLD cũng như các ngân hàng nước ngoài chiếm tỉ lệ
rất nhỏ khi so sánh với các nhóm ngân hàng khác. Thực tế rất dễ để thấy được kết
quả này.Đối tượng huy động vốn chủ yếu của các ngân hàng là cá nhân, đây là lực
lượng có lượng vốn nhàn rỗi nhiều nhất trong nền kinh tế.Chính vì vậy mà các
nhóm ngân hàng khác với số lượng chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp các
tỉnh thành trên cả nước là một lợi thế rất lớn. Thêm vào đó, công tác quảng cáo, các
chương trình khuyến mãi, thu hút khách hàng bằng lãi suất ưu đãi, đôi khi lách luật
chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút vốn. Lãi suất huy động vốn của các NHLD cũng
luôn thấp hơn so với mặt bằng lãi suất ở các ngân hàng khác, thực tế, mức lãi suất
huy động của các NHLD luôn thấp hơn từ 0.5% đến 1% so với các NHTMCP khác.
Hình thức huy động vốn cũng rất đơn giản. Hiện nay, ngân hàng Indovina,
ngân hàng Vinasiam, Ngân hàng VID Public hay Việt Thái chỉ có 2 hình thức huy
động vốn là tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm lãnh lãi cuối kì. Trong khi đó,
các NHTMC khác như Sacombank, ACB, Phương Nam có rất nhiều hình thức huy
động vốn linh hoạt như tiền gửi tiết kiệm tích lỹ, tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi định kì,
tiền gửi tiết kiệm dành cho sinh viên, tiết kiệm dự thưởng...
Trong khi đó, các ngân hàng liên doanh với quy mô tương đối nhỏ hơn, số
lượng chi nhánh và phòng giao dịch thưa thớt là một hạn chế. Hơn nữa, các ngân
hàng liên doanh hầu như không có hoạt động marketing hay quảng cáo để thu hút
sự chú ý của khách hàng. Một đặc điểm mà các ngân hàng liên doanh không thể
cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác là việc cạnh tranh về lãi suất. Nhìn
vào lãi suất huy động của các ngân hàng hiện nay thì ngân hàng liên doanh và ngân
hàng nước ngoài là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động thấp nhất trên
thị trường. Các ngân hàng liên doanh hầu như không có chương trình ưu đãi lãi suất
như các ngân hàng khác. Hơn nữa, các ngân hàng này chỉ có một sản phẩm huy
động vốn là tiền gửi tiết kiệm lãnh lãi cuối kì mà không có sự linh hoạt như các
NHTMCP khác như tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm dự thưởng hay lĩnh lãi định kì. Đây
là sự hạn chế trong việc cạnh tranh huy động vốn của các ngân hàng liên doanh hiện
nay.
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Nếu các ngân  hàng thương mại cổ phần hướng đến thị phần khách hàng cá
nhân thì các ngân hàng liên doanh lại tận dụng nguồn vốn huy động giá rẻ của các
doanh nghiệp.Với lượng tiền kí gửi của các doanh nghiệp ở ngân hàng chủ yếu là
tải khoản tiền gửi không kì hạn phục vụ cho việc thanh toán của các doanh
nghiệp.Với đối tượng khách hàng này, các ngân hàng liên doanh phải trả chi phí là
lãi không kì hạn nhưng lại được một lượng huy động tương đối phong phú. Tuy
nhiên với quy mô vốn của mình, việc huy động vốn quá nhiều cũng là một điều
chưa hẳn tốt khi việc sử dụng nguồn vốn này ra sao cũng là một bài toán khó, nhất
là trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.
Mỗi nhóm ngân hàng có một thị trường riêng để huy động vốn, ngân hàng
liên doanh chọn cho mình nguồn vốn giá rẽ từ các tài khoản vãn lai của các doanh
nghiệp nhưng điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động huy động vốn của nhóm ngân
hàng này.
2.2.2 Hoạt động tín dụng
Như đã nói, việc huy động vốn của ngân hàng liên doanh có ảnh hưởng
mạnh mẽ đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng này.Theo thống kê của NHNN
về thị phần tín dụng của trong những năm qua thì.
Bảng 2.3: Thị phần cho vay của các nhóm ngân hàng năm 2008 - 2013
ĐVT: %
Nhóm ngân hàng 2008 2009 2010 2011 2012 2013
NH nhà nước 66.97 55.05 55.66 54.13 51.36 51.80
NHTM cổ phần 23.73 33.94 33.81 36.73 39.73 34.81
NH Liên doanh và
NHNNg
9.3 9.01 10.53 9.14 8.91 13.39
Tổng công 100 100 100 100 100 100
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Nguồn: Báo cáo  thường niên của ngân hàng nhà nước năm 2008-2012
Cho đến nay, hoạt động tín dụng của ngân hàng vẫn là hoạt động quan trọng
nhất đem lại thu nhập cho các ngân hàng Việt Nam. Theo thống kê của ngân hàng
nhà nước, thì nhóm các ngân hàng nhà nước và có xuất thân từ ngân hàng nhà nước
luôn luôn dẫn đầu trong các hoạt động của ngân hàng.Không có gì khó hiểu khi thị
phần cho vay của các ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài lại có thị phần
nhỏ như vậy.
Xuất phát chính vẫn là hệ thống chi nhánh ít, khó có điêu kiện tiếp cận với
các đối tượng khách hàng phong phú.Với lợi thế là các khách nhóm doanh nghiệp
nhưng các ngân hàng liên doanh đã quá chủ trọng vào hàng đối tượng này mà ít
khai thác các thị phần còn lại. Hoạt động tín dụng chủ yếu của các ngân hàng liên
doanh cũng như ngân hàng nước ngoài là tài trợ thương mại, bảo lãnh cho các
doanh nghiệp nước ngoài và đa phần là các doanh nghiệp có nguồn gốc từ các nước
phía liên doanh hoặc cho vay đồng tài trợ cho các dự án lớn.
Việc cho vay doanh nghiệp đem lại lợi nhuận cao và ổn định cho các ngân
hàng liên doanh, làm giảm bớt áp lực cạnh tranh cho chính các nhân viên trong viêc
tiếp thị và tiềm kiếm khách hàng.Tuy nhiên lúc này, hoạt động tín dụng lại phụ
thuốc vào tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế cũng như các chính sách
quốc gia trong từng giai đoạn.
Việc quá lạm dụng vào mảng khách hàng này đã làm giảm hẳn khả năng
cạnh tranh của ngân hàng liên doanh so với các ngân hàng khác.Thực tế, nhu cầu
đầu tư của các khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp cũng rất lớn. Các ngân
hàng TMCP khác tuy dễ dàng cho vay nhưng lãi suất cao do lãi suất huy động cao
nên cũng gây ra tâm lý lo ngại cho khách hàng. Trong khi đó, các ngân hàng liên
doanh mặc dù có lãi suất cho vay thấp hơn nhưng sản phẩm lại không đa dạng và
đặc biệt, khách hàng cá nhân rất khó tiếp cận với các sản phẩm tín dụng của ngân
hàng liên doanh vì yêu cầu của ngân hàng này rất cao. Mục tiêu hàng đầu của các
ngân hàng liên doanh là lợi nhuận nhưng đi kèm là an toàn trong cho vay, khác với
sự lỏng lẽo của các NHTMCP. Đây là điều tốt nhưng cũng là bất lợi của ngân hàng
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liên doanh trong  suốt những năm qua. Nhờ vậy, khi các ngân hàng khác phải đối
mặt với tỉ lệ nợ xấu rất cao thì các ngân hàng liên doanh vẫn an tâm với các khoản
cho vay của mình.
Với phương châm an toàn cho ngân hàng và khách hàng, chính vì vậy hoạt
động tín dụng của các ngân hàng liên doanh vẫn chỉ phát triển chậm chạp mà không
có sự bức phá. Vẫn biết đó là phương châm đúng đắn nhưng thiết nghĩ các ngân
hàng liên doanh cần có sự linh hoạt hơn trong các hoạt động kinh doanh của mình
để phát huy hết các năng lực cạnh tranh của ngân hàng mình.
Một trong những nguyên nhân lớn làm cho hiệu quả tín dụng của nhóm
NHLD không cao đó là việc chấp hành.Nếu các ngân hàng TMCP chấp nhận các
khoản vay dưới chuẩn chỉ cần đáp ứng chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra.Đây cũng là nguyên
nhân dẫn đến tình trạng nợ xấu của các NHTMCP trong thời gian qua. Tuy nhiên,
các ngân hàng liên doan như Indovina, Vinasiam, VID Public hay Việt Thái thì vấn
đề an toàn cho ngân hàng vẫn là yêu cầu quan trọng nhất. Các khoản vay phải đúng
theo quy định về quy trình tín dụng, có sự giám sát sau khi cho vay cũng như các
khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đều được thực hiện. Với những quy định
đó mà khách hàng doanh nghiệp và đặc biệt là khách hàng cá nhân có rất ít cơ hội
tiếp cận được với các NHLD, mặc dù nhu cầu và tiếp xúc ban đầu là không hề nhỏ.
Chính vì như vậy nên cũng ãnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của nhóm
ngân hàng liên doanh.
2.2.3 Hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán
So với các hoạt động dịch vụ khác của ngân hàng thì cạh tranh trong lĩnh vực
cung ứng dịch vụ thanh toán khá êm dịu.các ngân hàng không ngừng gia tăng các
tiện ích trong dịch vụ thanh toán cho khách hàng.
Đối với dịch vụ thanh toán trong nước của các ngân hàng hầu như không có
sự khác biệt nhiều.Hiện nay, tất cả các ngân hàng đều tham gia thanh toán bù trừ
qua hệ thống liên ngân hàng và tham gia thanh toánCITAD, thanh toán thông qua
hệ thống Vietcombank.Mức phí dịch vụ của các ngân hàng gần như tương đương
nhau.
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Đối tượng phục  vụ chủ yếu của các ngân hàng chủ yếu là các doanh nghiệp
nên các NHLD có chút ít lợi thế trong lĩnh vực này so với các NHTMCP khác.Đa
phần khách hàng doanh nghiệp có cùng quốc tịch với đối tác ngân hàng liên doanh
có một sự trung thanh vững chắc với ngân hàng liên doanh phục vụ họ.Hơn nữa,
hiện nay, các ngân hàng đang khuyến khích các khách hàng cá nhân thực hiện thanh
toán không dùng tiền mặt mà qua việc sử dụng thể đa năng, tạo một sản phẩm cạnh
tranh mới.
Còn đối với hoạt động thanh toán quốc tế thì lợi thế có phần nghiêng về các
NHLD, như đã nói các ngân hàng liên doanh phục vụ các doanh nghiệp nước ngoài
là chủ yếu nên hoạt động thanh toán quốc tế là một thế mạnh cạnh tranh. Lợi thế
này cũng có phần bị giới hạn vì đa phần là các doanh nghiệp cùng quốc tịch với
phía đối tác liên doanh nên việc thanh toán có lẽ dễ dàng hơn, nhưng đối với các
doanh nghiệp khác thì lợi thế này là ngang bằng nhau.
Khi thực hiện thanh toán quốc tế, nhờ có ngân hàng mẹ ở nước ngoài nên
ngân hàng liên doanh có lợi thế về việc thu phí với mức phí thấp, thời gian thanh
toán nhanh chóng.
Trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì việc đáp ứng nhu cầu
khách hàng và đem lại sự thuận tiện cho khách hàng là yêu cầu hàng đầu của ngân
hàng.Tuy nhiên, các ngân hàng cũng phải tăng cường nghiệp vụ, nắm vững các quy
tắc và điều lệ thanh toán để tránh rủi ro cho ngân hàng và khách hàng.Nắm vững
những quy định cũng như danh mục các hàng hóa và các quốc gia cấm vận hoặc có
vấn đề thanh toán để tư vấn cho khách hàng kịp thời.
Để giữ được khách hàng thì các ngân hàng liên doanh cũng có những chính
sách riêng của mình.Các ngân hàng Indovina, VID Public có chính sách giảm phí
chuyển tiền cho các khách hàng có tỷ lệ giao dịch lớn và thường xuyên với ngân
hàng. Số lượng khách hàng của các ngân hàng liên doanh có thanh toán hàng ngày
không hề nhỏ, giao dịch thanh toán giữa các doanh nghiệp ở khu chế xuất hay khu
công nghiệp lên đến hàng chục tỷ trong ngày, do đó số phí thu từ dịch vụ thanh toán
cũng không hề nhỏ.
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Một trong những  lợi thế mà khối NHLD có lợi thế so với nhóm các
NHTMCP là việc cung ứng dịch vụ thanh toán bằng USD.Các ngân hàng liên
doanh có nguồn USD tương đối dồi dào, vì khách hàng của nhóm ngân hàng này
chủ yếu là các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong những giai
đoạn đồng USD căng thẳng do khan hiếm hay tỷ giá trong năm 2011 hay gần đây
nhất là những đợt điều chỉnh tỷ giá năm 2014 thì hoạt động thanh toán của các
NHLD vẫn được đảm bảo.
2.2.4 Hoạt động dịch vụ thẻ
Đây là hoạt động khá hạn chế của các NHLD, trong khi các NHTM đã phát
triển khá nhanh trong cong nghệ thẻ thì các NHLD chỉ mới dừng lại ở việc phát
hành thẻ ATM.
Thị phần phát hành thẻ ATM của các NHLD chỉ chiếm 1% trong tổng số thẻ
ATM được phát hành. Số lượng máy ATM cũng rất hạn chế, hầu hết các máy ATM
của các NHLD chỉ đặt tại hội sở hay các chi nhánh của chính ngân hàng đó. Trong
thời gian trước, vấn đề này có thể chập nhận được vì khách hàng vẫn có thể sử dụng
thẻ ATM mà các NHLD phát hành ở các máy ATM của các NHTM khác mà không
mất phí. Tuy nhiên theo quy định mới thì với sự hạn chế về số lượng máy ATM, các
khách hàng của NHLD phải tốn một khoản phí cho việc sử dụng máy ATM khác hệ
thống, đây sẽ là một điểm trừ đáng kể cho các NHLD.
Ngoài ra hạn chế khác là về phí phát hành và thời gian phát hành thể của các
NHLD tương đối lâu hơn so với các NHTM khác. Nếu mở tài khoản ở một NHTM
bất kì, chúng ta sẽ được nhân viên tại đây khuyến khích mở thẻ ATM cũng như tư
vấn để mở các loại hình thẻ tiên tiến khác. Đối với thẻ ATM ở các ngân hàng
thương mại hiện tại là không tốn phí và có thể lấy thẻ ngay hoặc thời gian nhận thẻ
trong vòng 3 ngày. Còn tại các NHLD hiện tại việc mở thẻ ATM là có tính phí và
thời gian nhận thẻ phải mất 1 tuần vì các chi nhánh không phát hành thẻ mà phải
gửi về hội sở hoặc sở giao dịch rồi sau đó mới nhận thẻ về giao cho khách.
Hiện nay, chức năng chính của thẻ ATM do các ngân hàng liên doanh như
Indovina bank, Vinasiam, VID Public hay ngân hàng Việt Thái vẫn chỉ có chức
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năng truyền thống  là rút tiền qua máy ATM, vẫn chưa cập nhật thẻ đa năng để thanh
toán tại các siêu thị hay khu vui chơi như các NHTMCP khác.
Còn nói đến lĩnh vực thẻ thanh toán quốc tế như Visa hay Master thì hiện
nay các NHLD còn bỏ ngỏ trong khi đây là một lợi thế của các NHTM. Các ngân
hàng như Sacombank, Vietcombank, Techcombank, ACB… không ngừng gia tăng
phát hành các loại hình thẻ thanh toán quốc tế như một kênh tìm kiếm lợi nhuận
mới.Hiện nay, các NHLD cũng đã có những chuẩn bị để tiếp cận thị trường
này.Trong năm 2014 thì ngân hàng Indovina sẽ đưa vào hoạt động hình thức thẻ
Visa và Master trong loại hình kinh doanh thẻ của ngân hàng.
2.2.5 Các dịch vụ mới
Hiện nay, các NHLD chủ yếu cung ứng các sản phẩn ngân hàng truyền
thống, việc đưa vào các sản phẩm mới còn rất hạn chế.Trong ngân hàng hiện đại,
việc tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động tín dụng thuần túy đã không còn chiếm tỷ
trọng cao trong hoạt động của ngân hàng. Việc khuyến khích khách hàng sử dụng
các dịch vụ mới cũng như thu phí từ các hoạt động này là mục tiêu mà hầu hết các
ngân hàng đang hướng đến.
Hiện nay, việc khuyến khích khách hàng thực hiện thanh toán thông qua hệ
thống internet banking, hạn chế việc sử dụng tiền mặt đang là mục tiêu của các ngân
hàng, vừa giảm thiểu rủi ro vừa nhanh chóng, an toàn, đồng thời giảm lạm phát mà
còn mang lợi thu nhập cho ngân hàng. Cùng với các ngân hàng thương mại khác,
các giao dịch trực tuyến của ngân hàng liên doanh cũng phát triển khá mạnh mẽ,
ngoài việc truy vấn số dư và thực hiện các giao dịch nội mạng thì khách hàng có thể
chuyển tiền trong nước trực tuyến.
Trong số các NHLD thì ngân hàng Indovina và Shinhanvina là các ngân
hàng tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ.Mặc dù vậy, sự tiên
phong cũng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thật sự của khách hàng. Hiện nay, ngân
hàng Indovina bank đang khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số để
tăng tính an toàn khi thanh toán online. Ngân hàng cũng mở thêm dịch vụ thanh
toán qua token cho các doanh nghiệp có thể thực hiện thanh toán qua ngân hàng
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khách một cách  nhanh chóng. Hay như ngân hàng VID Public cũng khuyến khích
thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại bằng hình thức thanh toán online.
Nhưng vấn đề gặp phải là việc hệ thống của các ngân hàng này thường xuyên bị vấn
đề về mạng nên đôi khi việc thanh toán bị chậm trễ gây phiền hà cho khách hàng.
2.2.6 Sự gia tăng tốc độ mở rộng chi nhánh
Trong khoảng thời gian năm 2007, các ngân hàng thương mại không ngừng
mở rộng các chi nhánh và phòng giao dịch nhằm tăng cường khả năng thu hút
khách hàng. Nhưng đến khi nền kinh tế rơi vào tình trạng lạm phát, hệ thống ngân
hàng trở nên khó khăn hơn thì các ngân hàng bắt đầu xem xét lại vấn đề này. Nhưng
các ngân hàng Liên doanh thì rất hạn chế vấn đề mở rộng số lượng chi nhánh và
phòng giao dịch.
Xét về mức độ phổ biến thông qua số lượng các chi nhánh và phòng giao
dịch thì các NHLD dường như không thể sánh kịp các NHTM.
Bảng 2.4: Số lượng chi nhánh và phòng giao dịch của các ngân hàng
STT Tên Ngân hàng Số lượng chi nhánh và
phòng giao dịch
1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn
2300
2 Ngân hàng công thương Việt Nam 1151
3 Ngân hàng đầu tư và phát triển 668
4 Ngân hàng Á Châu 342
5 Ngân hàng Ngoại Thương 409
6 Ngân hàng Indovina 32
7 Ngân hàng Shinhanvina 4
8 Ngân hàng VID Public 7
9 Ngân hàng Vinasiam 10
10 Ngân hàng Việt Nga 16
Nguồn: theo thống kê từ website các ngân hàng
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Bảng thống kê  trên cho thấy số lượng các chi nhánh và phòng giao dịch của
các NHLD là rất ít so với các NHTM khác, chỉ khoảng 1/10 tính trên số lượng các
chi nhánh và phòng giao dịch.
Việc mạng lưới ít giúp cho chi phí hoạt động của NHLD được tiết kiệm tối
đa chi phí hoạt động cũng như chí phí lương nhân viên nhưng lại làm giảm khả
năng cạnh tranh của các NHLD.Chi nhánh quá ít làm giảm khả năng tiếp cận khách
hàng, hình ảnh ngân hàng không đến được các đối tượng khách hàng khác nhau.Đi
sâu vào tìm hiểu thì các ngân hàng Liên doanh đều có chung đặc điểm là tất cả các
phòng giao dịch và chi nhánh đều tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP
HCM hay Đà Nẵng, nơi tập trung các khu công nghiệp, khu chế xuất… Điều này
phù hợp với tình hình chung của NHLD vì khách hàng chủ đạo của các NHLD là
các doanh ngiệp, đặc biệt các doanh nghiệp có cùng quốc tịch với phía đối tác liên
doanh của ngân hàng, riêng đối tượng khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng rất ít.
Điều này vừa là lợi thế cũng lại là hạn chế mà các ngân hàng liên doanh cần phải
khắc phục, vì trong môi trường kinh tế ngày nay, đối tượng khách hàng cá nhân
chiếm một số lượng rất lớn và nhu cầu đối với dịch vụ ngân hàng cũng không
ngừng tăng cao.
Chính vì xu thế phát triển của nền kinh tế mà các ngân hàng Liên Doanh hiện
nay đã và đang có nhu cầu phát triển một hệ thống mạng lưới rộng hơn và chuyên
nghiệp hơn để tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng mới hơn. Trong thời gian
gần đây, việc các cá nhân từ nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam
ngày càng nhiều, do đó, các ngân hàng liên doanh cũng đang có những định hướng
mới nhằm tìm kiếm những đối tượng khách hàng mới, mở rộng hoạt động kinh
doanh.Từ năm 2014, ngân hàng Indovina đang có những dự định phát triển thêm hệ
thống chi nhánh và phòng giao dịch tại các thành phố để nâng cao năng lực cạnh
tranh với các NHTMCP cũng như các NHLD khác, thị phần được tập trung vẫn là
khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng.. Riêng ngân hàng Việt Thái
cũng đang có chính sách xây dựng lại hệ thống các chi nhánh và phòng giao dịch
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cũng như đầu  tư đổi mới thương hiệu và thực hiện chiến lược nhận diện thương
hiệu như ngân hàng Indovina đã làm.
2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM liên doanh
2.3.1 Năng lực tài chính
Năng lực tài chính của các ngân hàng được đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau:
2.3.1.1 Quy mô vốn
Trong lĩnh vực tài chính, năng lực tài chính của tổ chức tín dụng thể hiện
trước tiên là ở vốn điều lệ. Theo nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của
Chính phủ thì các ngân hàng phải đạt được mức vốn pháp định của các ngân hàng
phải đạt 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2010. Trong thời gian năm 2010, các ngân
hàng đã phải lao đao, vất vả tăng vốn điều lệ để đạt được quy định của nghị định
này. Các ngân hàng liên doanh cũng không tránh khỏi tính huống này.
Bảng 2.5 : Vốn điều lệ của các ngân hàng liên doanh tính đến ngày 31/12/2013
Đơn vị: triệu USD
TT
TÊN
NGÂN HÀNG
ĐỊA CHỈ
SỐ GIẤY PHÉP,
NGÀY CẤP
VỐN
ĐIỀU LỆ
1 VID PUBLIC BANK
Tầng 7 Tòa nhà Prime Centre,
53 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà
Nội
01/ NHGP
ngày 25/3/1992
64
2 INDOVINA BANK LIMITTED
97A Nguyễn Văn Trỗi, phường
12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ
Chí Minh
135/GP-NHGP
ngày 21/11/1990
165
3
VIỆT THÁI
VINASIAM BANK
Số 2 Phó Đức Chính, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh
19/ NHGP
ngày 20/4/1995
61
4
VIỆT NGA
Vietnam-Russia Joint
Venture Bank
Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà
Nội
11/GP-NHNN ngày
30/10/2006
168,5
Nguồn: tổng hợp của ngân hàng nhà nước
Tải bản FULL (88 trang): https://bit.ly/3LjItkd
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
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